
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,282.02 -0.02% 13.28%
HNX 244.36 0.16% 6.25%
VN30 1,319.93 -0.18% 16.64%
UPCOM 100.58 1.32% 14.84%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -1,036.49
Tổng GTGD (tỷ) 25,008.04 -6.07% 32.34%

INTRADAY VNINDEX 21/6/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 23,040 -0.22% 17.97%
FUEMAV30 15,800 0.00% 17.47%
FUESSV30 16,380 -0.36% 18.18%
FUESSV50 19,910 0.35% 17.26%
FUESSVFL 21,390 0.75% 16.25%
FUEVFVND 33,090 -0.72% 27.12%
FUEVN100 17,890 -0.33% 17.16%

VN30F2406 #N/A -
VN30F2407 1,320.9 0.11%
VN30F2409 1,322.2 0.15%
VN30F2412 1,320.2 -0.02%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 38,596.47 -0.09% 15.34%
Shanghai 2,998.14 -0.24% 1.21%
Hang Seng 18,028.52 -1.67% 7.39%
Kospi 2,784.26 -0.83% 4.29%
BSE Sensex 77,209.90 -0.35% 7.40%
STI (Singapore) 3,306.02 0.18% 2.36%
SET (Thái Lan) 1306.41 0.63% -8.86%
Dầu Brent ($/thùng) 85.56 -0.08% 11.08%
Vàng ($/ounce) 2,365.62 0.30% 13.91%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 3.42% -13 -18
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.34% -3 46

TPCP - 10 năm 2.78% 0 60

USD/VND 25,468 0.00% 3.91%

EUR/VND 28,000               -0.26% 2.28%

CNY/VND 3,579                 -0.05% 2.97%
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ETF & PHÁI SINH

Mã Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC

6/28/2024VDP 6/27/2024

7/15/2024PTP 6/27/2024 6/28/2024

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
21/6/2024

Thị trường châu Á hầu như giảm vào thứ Sáu sau khi dữ liệu lạm phát lõi tháng

5 của Nhật Bản vừa được công bố thấp hơn dự kiến, làm giảm khả năng tăng lãi

suất của nước này. Đồng yên cũng suy yếu ngày thứ bảy liên tiếp, khiến chỉ số

Nikkei 225 của Nhật giảm nhẹ 0.09%. Chỉ số HSI của Hồng Kông dẫn đầu đà giảm

của khu vực khi đóng cửa lùi 1.52%.

Ngày 21/06, lãi suất liên ngân hàng qua đêm tiếp tục giảm nhẹ xuống 3.42%,

đánh dấu mức giảm hơn 1% kể từ đầu tuần. Tỷ giá trung tâm hôm nay được

Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24,256 VND/USD, tăng 1 đồng so với mức

niêm yết hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước hầu như không ghi

nhận điều chỉnh nào đáng kể.

Ngày thực hiện

Thị trường có phiên biến động giằng co quanh mức tham chiếu trong ngày cơ 

cấu quỹ ETF. Mặc dù bất ngờ giảm mạnh sau 14 giờ, VNIndex ngay lập tức hồi 

phục và đóng cửa gần như không đổi so với phiên trước đó. Nhóm công nghệ và 

cảng biển tiếp tục dẫn dắt thị trường, trong khi đó dịch vụ tài chính, bất động 

sản và ngân hàng cho thấy sự ảm đạm.
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Xây dựng và Vật liệu

Hàng cá nhân & Gia dụng

Dầu khí

Thực phẩm và đồ uống
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 86,000      0.00% -1.71% 3,121,482       3,450,552        
BID 45,600      0.22% -4.00% 3,672,781       2,968,838        
CTG 32,200      0.00% -1.83% 9,282,937       9,369,065        
TCB 24,500      -1.21% -0.20% 20,295,612     26,662,005      
VPB 19,600      -0.51% 4.81% 78,166,861     79,122,266      
MBB 23,200      -0.22% 0.43% 21,434,872     21,090,719      
HDB 23,150      -1.91% -3.34% 11,046,322     11,306,177      
TPB 18,100      -0.82% -0.26% 13,689,067     15,614,805      
STB 30,650      -0.33% 0.33% 19,861,020     27,206,036      
VIB 21,800      -0.91% -3.11% 6,474,491       7,250,013        
ACB 24,550      -1.01% -0.20% 8,839,746       11,769,474      
SHB 11,550      -0.43% -1.28% 34,109,963     37,774,853      

SSB 23,750      2.15% 7.95% 6,226,961       6,692,442        
GAS 77,900      -0.13% 6.91% 1,874,154       31,726,250      

POW 14,700      -2.65% 4.44% 26,797,303     4,192,226        
PLX 42,300      2.42% -0.83% 4,297,203       5,318,606        
VIC 41,650      0.48% -1.18% 4,464,606       27,376,611      

VHM 37,750      -0.66% -6.76% 18,397,153     18,772,164      
VRE 20,000      -1.23% -0.30% 20,590,389     8,906,622        
VNM 66,000      0.00% -2.31% 7,706,889       7,565,397        
MSN 76,200      0.53% -3.00% 6,516,940       1,916,248        
SAB 61,500      -0.97% 1.91% 1,805,672       1,818,891        
BCM 64,000      0.00% 1.46% 1,036,173       1,192,693        
BVH 45,150      -0.22% 1.46% 1,090,510       1,192,693        
VJC 102,500   -1.25% -2.19% 1,810,324       1,673,354        
FPT 136,100   2.10% 3.89% 11,759,876     11,694,604      
MWG 63,500      0.00% 0.79% 12,643,420     15,338,574      
GVR 34,550      1.62% 4.70% 5,434,985       8,602,121        
SSI 35,500      -1.11% -1.66% 15,531,718     19,544,932      
HPG 29,050      -1.02% -0.17% 28,858,263     28,889,217      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

PLX: Cổ phiếu PLX đóng cửa tăng 2.4%, là mã tăng điểm tốt nhất trong nhóm 

VN30 phiên ngày 21/6.

VRE: VRE tiếp tục dò đáy 2 năm khi đóng cửa giảm 1.2%. Cổ phiếu này chịu áp lực 

từ đà bán hơn 723 tỷ của khối ngoại trong suốt 10 phiên vừa qua.

VNM: Vinamilk lọt vào nhóm 150 doanh nghiệp đầu tiên trong danh sách Fortune 

500 Southeast Asia 2024, là đại diện duy nhất của ngành sữa Việt Nam trong 

bảng xếp hạng này.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

GVR: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã gửi đề xuất đến UBND tỉnh Long 

An để xin được làm chủ đầu tư tại dự án Khu công nghiệp quốc tế Trường Hải tại 

tỉnh Long An với quy mô 162 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2,376 tỷ đồng.

CTG: Tính đến thời điểm giữa tháng 6, VietinBank đang có tốc độ tăng tín dụng 

cao nhất trong nhóm ngân hàng quốc doanh, tăng 4.9% so với cuối năm trước.

Nội dung

Tiền gửi dân cư lập đỉnh mới, tiền gửi doanh nghiệp quay đầu tăng;

Trung Quốc xây dựng hệ thống trạm sạc xe điện lớn nhất thế giới; 

Mỹ tiếp tục xác định 'Việt Nam không thao túng tiền tệ';

WB: Các công ty nhiên liệu hóa thạch đốt nhiều khí đốt nhất kể từ năm 2019.

Đồng yên xuống đáy 34 năm, khả năng can thiệp tăng lên;

Xuất khẩu tiêu có thể giảm mạnh trong những tháng tới vì nguồn cung hạn chế;
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,282.02 -0.02% 13.28%
HNX 244.36 0.16% 6.25%
VN30 1,319.93 -0.18% 16.64%
UPCOM 100.58 1.32% 14.84%
Net Foreign buy (B) -1,036.49
Total trading value (B) 25,008.04 -6.07% 32.34%

INTRADAY VNINDEX 6/21/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 23,040 -0.22% 17.97%
FUEMAV30 15,800 0.00% 17.47%
FUESSV30 16,380 -0.36% 18.18%
FUESSV50 19,910 0.35% 17.26%
FUESSVFL 21,390 0.75% 16.25%
FUEVFVND 33,090 -0.72% 27.12%
FUEVN100 17,890 -0.33% 17.16%

VN30F2406 #N/A -
VN30F2407 1,320.90 0.11%
VN30F2409 1,322.20 0.15%
VN30F2412 1,320.20 -0.02%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 38,596.47 -0.09% 15.34%
Shanghai Component 2,998.14 -0.24% 1.21%
Hang Seng 18,028.52 -1.67% 7.39%
Kospi 2,784.26 -0.83% 4.29%
BSE Sensex 77,209.90 -0.35% 7.40%
STI (Singapore) 3,306.02 0.18% 2.36%
SET (Thái Lan) 1,306.41 0.63% -8.86%
Brent oil ($/barrel) 85.56 -0.08% 11.08%
Gold ($/ounce) 2,365.62 0.30% 13.91%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 3.42% -13 -18
Deposit interest 12M 4.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 2.34% -3 46

10 year-Gov. Bond 2.78% 0 60

USD/VND 25,468 0.00% 3.91%

EUR/VND 28000 -0.26% 2.28%

CNY/VND 3579 -0.05% 2.97%

EVENT CALENDAR
Ex-right Date Type Rate Value

6/27/2024 Cash                                 1,000 

6/27/2024 Cash                                    650 

6/27/2024 Stock 100:20   

6/28/2024 Cash                                    500 

6/28/2024 Stock   

6/28/2024 Cash 100:5                                    200 

PINETREE SECURITIES CORPORATION

BBH 7/1/2024 7/23/2024

7/1/2024

PTP

SKG

7/10/2024MWG 7/1/2024

VDP 6/28/2024

7/15/20246/28/2024

Ticker

ETF & DERIVATIVES

Asia markets mostly fell on Friday after Japan’s May core inflation data came in

slightly cooler than expected, jeopardizing the country’s plans to raise interest

rates. The yen weakened for a seventh straight day, making Japan’s Nikkei 225

dipped 0.09%. Hong Kong’s HSI led losses, declining 1.52% as of its final hour of

trading.

On June 21, the overnight interbank interest rate continued to decline slightly to 

3.42%, marking a drop of more than 1% since the beginning of the week. The 

central exchange rate today announced by the State Bank of Vietnam was 24,256 

VND/USD, up VND 1 compared to the quoted rate yesterday. The USD exchange 

rate at domestic banks has not recorded any significant adjustments.

HTG 7/26/20246/28/2024

MARKET BRIEF
6/21/2024

The stock market had a fluctuating session on the ETF restructuring day. Although

falling sharply after 2PM, VNIndex immediately rebounded and closed almost

unchanged from the previous session. Technology and seaport continued to lead

the market, while the financial services, real estate and banking sectors were not

positive.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 86,000     0.00% -1.71% 3,121,482       3,450,552        
BID 45,600     0.22% -4.00% 3,672,781       2,968,838        
CTG 32,200     0.00% -1.83% 9,282,937       9,369,065        
TCB 24,500     -1.21% -0.20% 20,295,612     26,662,005      
VPB 19,600     -0.51% 4.81% 78,166,861     79,122,266      
MBB 23,200     -0.22% 0.43% 21,434,872     21,090,719      
HDB 23,150     -1.91% -3.34% 11,046,322     11,306,177      
TPB 18,100     -0.82% -0.26% 13,689,067     15,614,805      
STB 30,650     -0.33% 0.33% 19,861,020     27,206,036      
VIB 21,800     -0.91% -3.11% 6,474,491       7,250,013        
ACB 24,550     -1.01% -0.20% 8,839,746       11,769,474      
SHB 11,550     -0.43% -1.28% 34,109,963     37,774,853      
SSB 23,750     2.15% 7.95% 6,226,961       6,692,442        
GAS 77,900     -0.13% 6.91% 1,874,154       31,726,250      
POW 14,700     -2.65% 4.44% 26,797,303     4,192,226        
PLX 42,300     2.42% -0.83% 4,297,203       5,318,606        
VIC 41,650     0.48% -1.18% 4,464,606       27,376,611      
VHM 37,750     -0.66% -6.76% 18,397,153     18,772,164      
VRE 20,000     -1.23% -0.30% 20,590,389     8,906,622        
VNM 66,000     0.00% -2.31% 7,706,889       7,565,397        
MSN 76,200     0.53% -3.00% 6,516,940       1,916,248        
SAB 61,500     -0.97% 1.91% 1,805,672       1,818,891        
BCM 64,000     0.00% 1.46% 1,036,173       1,192,693        
BVH 45,150     -0.22% 1.46% 1,090,510       1,192,693        
VJC 102,500  -1.25% -2.19% 1,810,324       1,673,354        
FPT 136,100  2.10% 3.89% 11,759,876     11,694,604      
MWG 63,500     0.00% 0.79% 12,643,420     15,338,574      
GVR 34,550     1.62% 4.70% 5,434,985       8,602,121        
SSI 35,500     -1.11% -1.66% 15,531,718     19,544,932      
HPG 29,050     -1.02% -0.17% 28,858,263     28,889,217      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

World Bank: Fossil fuel companies are burning the most amount of natural gas since 2019.

Content

PLX: PLX stock closed up 2.4%, the best performing stock in the VN30 group on 

June 21.

VRE: VRE continued to retest the 2-year low, closing down 1.2%. This stock has 

been under pressure from foreign investors' net selling of over VND723 billion 

over the past 10 sessions.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

VNM: Vinamilk was one of the first 150 companies in the Fortune 500 Southeast 

Asia 2024, the only representative of the Vietnamese dairy industry in this 

ranking.

GVR: The Vietnam Rubber Industry Group submitted a proposal to the Long An 

Provincial People's Committee to be the investor in the Truong Hai International 

Industrial Park project in Long An, with a scale of 162 ha and a total investment 

capital of over VND2,376 billion.

CTG: As of mid-June, VietinBank has the highest credit growth rate among state-

owned banks, up 4.9% compared to the end of last year.

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Resident deposits hit a new high, corporate deposits turn to increase;

Fruit exports may drop sharply in the coming months due to limited supply;

The US determined that 'Vietnam does not manipulate currency';

The yen hits a 34-year low, the likelihood of intervention increases;

China is building the world's largest electric vehicle charging station system;
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